
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0118172897	 NGUYỄN TRUNG HIẾU	 18/07/2008	 43.25	
2. 	0118213532	 ĐÀO HÀ MY	 23/11/2008	 43.25	
3. 	0141371061	 ĐOÀN NAM CƯỜNG	 30/05/2008	 43.00	
4. 	0147472337	 HOÀNG TUẤN NGHĨA	 27/02/2008	 43.00	
5. 	0117090189	 NGUYỄN DIỆU THẢO	 26/09/2008	 43.00	
6. 	0117694575	 NGUYỄN MINH QUANG	 13/10/2008	 42.75	
7. 	0117696366	 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG	 19/07/2008	 42.50	
8. 	0118204902	 VŨ BẢO KHÁNH	 28/10/2008	 42.50	
9. 	0118485507	 ĐẶNG LAN PHƯƠNG	 22/04/2008	 42.50	
10. 	0133183341	 BÙI TRÍ QUANG	 09/08/2008	 42.50	
11. 	0140246718	 NGUYỄN QUANG BÌNH	 20/01/2008	 42.25	
12. 	0140576246	 VŨ GIA HUY	 21/08/2008	 42.25	
13. 	0117707121	 ĐỖ TIẾN THÀNH	 24/04/2008	 42.25	
14. 	0150405683	 LÊ DƯƠNG BÌNH	 26/01/2008	 42.00	
15. 	0133561698	 TRƯƠNG NGỌC KHANH	 17/11/2008	 42.00	
16. 	0131812172	 LÊ HÀ LINH	 27/06/2008	 42.00	
17. 	0142090767	 NGUYỄN ĐẮC TÙNG	 29/07/2008	 42.00	
18. 	0148761409	 TRẦN BẢO CHI	 21/04/2008	 41.75	
19. 	0118018804	 TRẦN ANH DŨNG	 12/04/2008	 41.75	
20. 	0142665417	 LÊ HOÀNG NHÂN	 17/06/2008	 41.75	
21. 	0133561684	 TRẦN NGUYÊN ĐẠT	 25/10/2008	 41.50	
22. 	0118019984	 ĐÀO KHÁNH HUYỀN	 18/08/2008	 41.50	
23. 	0118497253	 VŨ HUY BÁCH	 26/07/2008	 41.25	
24. 	0117052479	 LÊ GIA BẢO	 17/04/2008	 41.25	
25. 	0140576160	 ĐỖ XUÂN HÙNG	 10/08/2008	 41.25	
26. 	0140246541	 VŨ THẢO NGUYÊN	 11/02/2008	 41.25	
27. 	0129140547	 NGUYỄN HỒNG SƠN	 19/03/2008	 41.25	
28. 	0142179353	 NGÔ VŨ DUY	 21/04/2008	 41.00	
29. 	0145387428	 NGUYỄN TUỆ LINH	 12/04/2008	 41.00	
30. 	0118497288	 ĐỖ QUỐC MINH	 08/08/2008	 41.00	
31. 	0149105977	 NGUYỄN THÁI BẢO BÌNH	 01/10/2008	 40.75	
32. 	3430956448	 PHẠM ĐỖ NHẬT LAM	 14/01/2008	 40.75	
33. 	0143975891	 ĐỖ TÚ LINH	 24/10/2008	 40.75	
34. 	0117816375	 NGUYỄN ĐỨC NAM	 19/02/2008	 40.75	
35. 	0134168762	 NGÔ QUANG HUY	 22/07/2008	 40.50	
36. 	3415289158	 ĐẶNG BÙI MINH TUẤN	 04/11/2008	 40.50	
37. 	0145123301	 BÙI VIỆT AN	 22/11/2008	 40.25	
38. 	0118423008	 NGUYỄN QUANG MINH	 20/09/2008	 40.25	
39. 	0150338134	 LÂM BÁCH TÙNG	 17/09/2008	 40.25	
40. 	0133197145	 NGUYỄN HÀ CÔNG HUY	 11/04/2008	 40.00	
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